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1 BKCB8615 Hoàng Văn An 22/8/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

2 BKCB8616 Vũ Minh An 06/10/2002 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6

3 BKCB8617 Lê Quốc Ân 16/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

4 BKCB8618 Lê Nguyễn Lan Anh 07/3/2001 Tây Ninh 7h30 102-Nhà C6

5 BKCB8619 Nguyễn Hà Phương Anh 14/11/2001 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6

6 BKCB8620 Nguyễn Thị Bảo Anh 22/10/1994 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

7 BKCB8621 Phạm Huỳnh Nguyệt Anh 20/4/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

8 BKCB8622 Trần Hải Anh 03/10/1995 Thanh Hóa 7h30 102-Nhà C6

9 BKCB8623 Dương Ngọc Ánh 29/10/2003 Cao Bằng 7h30 102-Nhà C6

10 BKCB8624 Trần Quốc Bảo 17/11/2002 Đồng Tháp 7h30 102-Nhà C6

11 BKCB8625 Nguyễn Thị Lan Chi 02/9/1993 Quảng Nam 7h30 102-Nhà C6

12 BKCB8626 Huỳnh Văn Chí 18/8/1997 Quảng Ngãi 7h30 102-Nhà C6

13 BKCB8627 Lê Quang Chinh 18/02/1996 An Giang 7h30 102-Nhà C6

14 BKCB8628 Doãn Duy Việt Cường 25/10/1998 Đắk Lắk 7h30 102-Nhà C6

15 BKCB8629 Lê Chí Cường 30/10/1997 An Giang 7h30 102-Nhà C6

16 BKCB8630 Từ Tiến Cường 26/02/2001 Tiền Giang 7h30 102-Nhà C6

17 BKCB8631 Nguyễn Trần Đại 28/02/1994 Nghệ An 7h30 102-Nhà C6

18 BKCB8632 Nguyễn Phú Hải Đăng 04/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

19 BKCB8633 Phạm Thị Anh Đào 19/8/2003 Long An 7h30 102-Nhà C6

20 BKCB8634 Nguyễn Hữu Đạt 03/10/2005 Lâm Đồng 7h30 102-Nhà C6

21 BKCB8635 Nguyễn Công Đạt 01/7/1999 Đồng Tháp 7h30 102-Nhà C6

22 BKCB8636 Phạm Thành Đạt 12/4/2002 Long An 7h30 102-Nhà C6

23 BKCB8637 Lê Xuân Định 22/10/2000 Tiền Giang 7h30 102-Nhà C6

24 BKCB8638 Lâm Khả Doanh 11/7/2000 Đồng Tháp 7h30 102-Nhà C6

25 BKCB8639 Thái Duy Đức 24/4/1998 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

26 BKCB8640 Phạm Ngọc Dung 18/7/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

27 BKCB8641 Phan Anh Dũng 22/8/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 102-Nhà C6

28 BKCB8642 Đặng Thùy Dương 12/6/2000 Đồng Nai 7h30 102-Nhà C6

29 BKCB8643 Trần Đức Dương 23/10/2003 Lâm Đồng 7h30 102-Nhà C6

30 BKCB8644 Nguyễn Đức Duy 09/11/2005 Quảng Nam 7h30 102-Nhà C6

31 BKCB8645 Phan Tường Duy 13/9/2000 Tây Ninh 7h30 103-Nhà C6

32 BKCB8646 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 02/7/2002  Long An 7h30 103-Nhà C6

33 BKCB8647 Võ Thị Hương Giang 20/6/2002 Quảng Ngãi 7h30 103-Nhà C6

34 BKCB8648 Đặng Ngọc Giàu 16/02/2002 Tây Ninh 7h30 103-Nhà C6
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35 BKCB8649 Ksor H’ Mừng 04/3/1999 Gia Lai 7h30 103-Nhà C6

36 BKCB8650 Đỗ Thị Thu Hà 01/6/1999 Bình Thuận 7h30 103-Nhà C6

37 BKCB8651 Đoàn Thị Thu Hà 15/8/1987 Lạng Sơn 7h30 103-Nhà C6

38 BKCB8652 Huỳnh Sơn Hải 08/10/1991 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6

39 BKCB8653 Tống Gia Hân 13/10/2002 Đồng Nai 7h30 103-Nhà C6

40 BKCB8654 Đặng Thị Minh Hằng 18/11/1997 Hà Tĩnh 7h30 103-Nhà C6

41 BKCB8655 Nguyễn Thị Thanh Hạnh 21/01/2001 Quảng Bình 7h30 103-Nhà C6

42 BKCB8656 Nguyễn Sơn Quốc Hậu 02/5/2002 Tây Ninh 7h30 103-Nhà C6

43 BKCB8657 Trần Thị Hậu 05/11/1995 Thanh Hóa 7h30 103-Nhà C6

44 BKCB8658 Nguyễn Phan Hiền 20/3/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6

45 BKCB8659 Nguyễn Tuấn Hoa 02/3/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6

46 BKCB8660 Nguyễn Thị Thanh Hoài 02/8/1991 Quảng Trị 7h30 103-Nhà C6

47 BKCB8661 Nguyễn Thị Mỹ Hội 26/02/2001 Bình Định 7h30 103-Nhà C6

48 BKCB8662 Trịnh Nam Hưng 27/6/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6

49 BKCB8663 Nguyễn Long Hưng 11/02/2006 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 103-Nhà C6

50 BKCB8664 Huỳnh Thị Thu Hương 06/3/2003 Đắk Lắk 7h30 104-Nhà C6

51 BKCB8665 Nguyễn Thị Huỳnh Hương 28/01/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

52 BKCB8666 Dương Vũ Cao Huy 08/01/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

53 BKCB8667 Lê Thế Huy 16/4/2002 Đồng Tháp 7h30 104-Nhà C6

54 BKCB8668 Lê Trọng Huy 23/7/1997 Lâm Đồng 7h30 104-Nhà C6

55 BKCB8669 Nguyễn Quốc Huy 14/7/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu 7h30 104-Nhà C6

56 BKCB8670 Võ Đan Huy 06/9/2000 Bình Dương 7h30 104-Nhà C6

57 BKCB8671 Lê Đức Huy 17/02/1987 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

58 BKCB8672 Võ Đình Khải 20/6/1999 Bình Thuận 7h30 104-Nhà C6

59 BKCB8673 Hồ Duy Bảo Khanh 24/6/2007 Ninh Thuận 7h30 104-Nhà C6

60 BKCB8674 Phạm Công Khánh 19/7/1999 Đắk Lắk 7h30 104-Nhà C6

61 BKCB8675 Thi Nguyễn Đăng Khoa 11/3/2000 Long An 7h30 104-Nhà C6

62 BKCB8676 Nguyễn Trực Kiên 19/9/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

63 BKCB8677 Nguyễn Thị Trúc Linh 17/9/2004 Tây Ninh 7h30 104-Nhà C6

64 BKCB8678 Phạm Thùy Linh 28/7/2003 Hà Nội 7h30 104-Nhà C6

65 BKCB8679 Phan Phụng Linh 30/5/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

66 BKCB8680 Nguyễn Thị Kim Loan 15/4/1978 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

67 BKCB8681 Trần Tiến Lực 05/10/1993 Thanh Hóa 7h30 104-Nhà C6

68 BKCB8682 Nguyễn Thảo Ly 16/10/2004 An Giang 7h30 104-Nhà C6

69 BKCB8683 Dương Thị Mai 12/3/2004 Bạc Liêu 7h30 104-Nhà C6

70 BKCB8684 Nguyễn Hoàng Phương Mai 15/6/1985 Tiền Giang 7h30 104-Nhà C6

71 BKCB8685 Phùng Thị Thảo Mi 09/5/2002 Tây Ninh 7h30 104-Nhà C6
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72 BKCB8686 Lê Đỗ Quang Minh 21/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

73 BKCB8687 Ngô Thị Hồng Minh 01/7/1980 Thái Bình 7h30 104-Nhà C6

74 BKCB8688 Võ Kiều My 09/02/2002 Cà Mau 7h30 104-Nhà C6

75 BKCB8689 Nguyễn Đoàn Hoàng Mỹ 19/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

76 BKCB8690 Lê Đình Nam 20/5/1996 Đồng Nai 7h30 104-Nhà C6

77 BKCB8691 Lê Thị Phương Nga 01/9/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

78 BKCB8692 Bùi Thị Thanh Ngân 09/12/2002 Vĩnh Long 7h30 509-Nhà C6

79 BKCB8693 Ngô Kim Ngân 15/3/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6

80 BKCB8694 Tống Thị Thủy Ngân 20/11/2000 Vĩnh Long 7h30 509-Nhà C6

81 BKCB8695 Đặng Ngọc Kim Ngân 06/5/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6

82 BKCB8696 Đặng Ngọc Thanh Ngân 12/12/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6

83 BKCB8697 Lê Trần Khánh Ngân 23/11/2000 Cần Thơ 7h30 509-Nhà C6

84 BKCB8698 Nguyễn Thị Bích Ngân 04/8/2003 Gia Lai 7h30 509-Nhà C6

85 BKCB8699 Hồ Thị Tiểu Nghi 05/7/2002 Cà Mau 7h30 509-Nhà C6

86 BKCB8700 Hoàng Tuấn Nghĩa 15/01/1996 Quảng Bình 7h30 509-Nhà C6

87 BKCB8701 Huỳnh Thái Ngọc 31/3/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 7h30 509-Nhà C6

88 BKCB8702 Ngô Đức Bảo Ngọc 14/7/2001 Đồng Nai 7h30 509-Nhà C6

89 BKCB8703 Nguyễn Thanh Thúy Ngọc 01/5/2002 Phú Yên 7h30 509-Nhà C6

90 BKCB8704 Nguyễn Thị Kim Ngọc 18/4/2002 Bình Thuận 7h30 509-Nhà C6

91 BKCB8705 Nguyễn Hồng Ngọc 11/10/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6

92 BKCB8706 Nguyễn Giao Trang Nhã 27/5/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6

93 BKCB8707 Dương Quý Nhân 18/10/1996 Hà Tĩnh 7h30 509-Nhà C6

94 BKCB8708 Đặng Hoàng Bảo Nhi 12/5/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6

95 BKCB8709 Huỳnh Thái Uyên Nhi 25/3/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 7h30 509-Nhà C6

96 BKCB8710 Nguyễn Yến Nhi 15/02/2001 Quảng Ngãi 7h30 509-Nhà C6

97 BKCB8711 Trương Quỳnh Như 15/02/2002 Bình Định 7h30 509-Nhà C6

98 BKCB8712 Nguyễn Kim Oanh 11/3/2003 Kiên Giang 7h30 509-Nhà C6

99 BKCB8713 Phan Thị Minh Oanh 02/02/1990 Gia Lai 7h30 509-Nhà C6

100 BKCB8714 Hoàng Gia Phát 03/6/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6

101 BKCB8715 Lê Công Thành Phát 19/12/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6

102 BKCB8716 Nguyễn Thanh Phát 06/12/2002 Đồng Tháp 7h30 509-Nhà C6

103 BKCB8717 Huỳnh Tấn Phi 22/9/2000 Tây Ninh 7h30 509-Nhà C6

104 BKCB8718 Nguyễn Thị Yến Phi 13/6/2002 Bình Định 7h30 509-Nhà C6

105 BKCB8719 Phương Bách Phối 01/01/1997 Bạc Liêu 7h30 509-Nhà C6

106 BKCB8720 Huỳnh Kim Phú 20/12/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6

107 BKCB8721 Nguyễn Bảo Thiên Phúc 29/4/2011 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 509-Nhà C6

107Tổng số lượng: 


